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Theo Hội đồng xúc tiến xuất khẩu Ni-giê-ri-a (NEPC), xuất khẩu hạt điều của nước 
này năm 2021 có thể đạt 3,4 triệu USD.

Giá hạt điều trong nước giảm do tác động của dịch Covid-19.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/02/2020, xuất khẩu hạt điều giảm nhẹ  
về lượng.

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU THẾ GIỚI

- Ni-giê-ri-a: Theo Hội đồng xúc tiến xuất 
khẩu Ni-giê-ri-a (NEPC), xuất khẩu hạt điều 
của nước này năm 2021 có thể đạt 3,4 triệu 
USD. Trong đó, các thị trường tiềm năng đối 
với ngành hạt điều Ni-giê-ri-a gồm: Đức,  
Ba Lan, Hà Lan, Anh và Pháp. 

NEPC ước tính tiềm năng chưa được 
khai thác tại thị trường Đức vào khoảng 860 
nghìn USD, trong khi thị trường Hà Lan có 
tiềm năng chưa khai thác là 640,5 nghìn USD. 
Mặc dù có ít tiềm năng chưa khai thác hơn 

so với thị trường Đức, nhưng NEPC cho rằng 
dư địa xuất khẩu hạt điều sang thị trường  
Hà Lan sẽ lớn hơn so với thị trường Đức. 
Theo số liệu từ NEPC, trong năm 2019, xuất 
khẩu hạt điều của Ni-giê-ri-a sang Hà Lan và 
Đức tăng lần lượt 17% và 24%. Trong khi đó, 
Anh có tiềm năng chưa khai thác cao thứ 3 và  
Ni-giê-ri-a có thể tăng gấp đôi lượng hạt điều 
xuất khẩu hiện nay. Ba Lan là thị trường nhỏ, 
trong khi Pháp là thị trường mới khai thác. 
NEPC ước tính, Ba Lan và Pháp đều có tiềm 
năng chưa khai thác là 522,7 nghìn USD. Tuy 
nhiên, Ni-giê-ri-a hiện chủ yếu xuất khẩu hạt 
điều thô, nên giá trị tiềm năng chưa được 
khai thác ước tính có thể thấp hơn thực tế. 
Do đó, NEPC khuyến cáo các nhà xuất khẩu 
hạt điều của Ni-giê-ri-a tiếp tục tập trung 
vào các thị trường Hà Lan, Đức và Anh.

- Mô-dăm-bích: Viện hạt điều quốc gia 
Mô-dăm-bích (Incaju) đã phát động một 
chiến dịch phân phối hơn 2 triệu cây giống ở 
tỉnh Nampula, nhằm mục đích làm mới diện 
tích cây điều. Mô-dăm-bích có khoảng 15 
triệu cây điều, nhưng chỉ có 3 triệu cây đang 
được xử lý và sản xuất hạt điều một cách 
hiệu quả và thường xuyên. Mô-dăm-bích dự 
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kiến xuất khẩu hạt điều niên vụ 2020/21 
sẽ tăng trưởng khoảng 6% (tăng từ 76.000 
tấn lên 78.000 tấn). Niên vụ 2019/20,  
Mô-dăm-bích đặt mục tiêu xuất khẩu 73.000 
tấn, nhưng thực tế xuất khẩu chỉ đạt 66.000 
tấn do yếu tố thời tiết không thuận lợi và 
khâu bảo quản sau thu hoạch không tốt.

- Ấn Độ: Trong 24 ngày đầu tháng 
02/2020, tại cảng Delhi của Ấn Độ, giá hạt 

điều xuất khẩu biến động không đồng nhất so 
với cuối tháng 01/2020. Cụ thể: Giá hạt điều 
loại WW240 và hạt điều nhân vỡ hai mảnh 
ổn định ở mức 765 Rs/kg (10,64 USD/kg) và 
555 Rs/kg (7,72 USD/kg). Trong khi đó, giá 
hạt điều loại WW180 và WW210 giảm lần 
lượt 1,4% và 2,2%, xuống còn 1.025 Rs/kg 
(14,26 USD/kg) và 910 Rs/kg (12,66 USD/kg); 
giá hạt điều loại WW320 giảm 1,5%, xuống 
còn 640 Rs/kg (8,90 USD/kg).

TRONG NƯỚC: GIÁ HẠT ĐIỀU THÔ GIẢM

Theo Hiệp hội Hạt điều (Vinacas), dịch 
Covid-19 từ Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 
ngành điều trong nước. Trước Tết Nguyên 
đán Canh Tý 2020, hạt điều thô có giá là 
34.000 đồng/kg, thì hiện nay đã giảm xuống 
còn từ 26.000 - 27.000 đồng/kg. 

- Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Hiện đã vào 
vụ thu hoạch hạt điều, nhưng năng suất hạt 
điều tại nhiều địa phương trong tỉnh thấp, 
trong khi đó giá hạt điều giảm mạnh. Hiện 
giá hạt điều thô là 27.000 đồng/kg, thấp hơn 
so với mức giá 32.000 - 33.000 đồng/kg vụ 

mùa năm 2019 và 37.000 - 38.000 đồng/kg 
vụ mùa năm 2018.

- Tại tỉnh Đồng Nai: Năng suất hạt điều 
tăng khoảng 30% so với vụ mùa 2019, nhưng 
giá giảm mặc dù vụ mùa thu hoạch chỉ mới 
bắt đầu. Hiện giá hạt điều thô tươi tại tỉnh 
Đồng Nai là 26.000 - 27.000 đồng/kg, giảm từ 
5.000 - 7.000 đồng/kg so với vụ mùa 2019. 
Theo số liệu từ Cục Thống kê Đồng Nai, hiện 
toàn tỉnh có trên 36.000 ha hạt điều, được 
trồng chủ yếu ở các huyện Xuân Lộc, Trảng 
Bom, Định Quán. 
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XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU TÍNH TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NGÀY 15/02/2020 GIẢM CẢ LƯỢNG VÀ GIÁ 
SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2019

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu hạt điều trong 15 ngày đầu 
tháng 02/2020 đạt 10,5 nghìn tấn, trị giá 
74,62 triệu USD, giảm 41,9% về lượng và 
giảm 40,5% về trị giá so với 15 ngày đầu 
tháng 01/2020, nhưng tăng 260,1% về lượng 
và tăng 193,1% về trị giá so với 15 ngày đầu 
tháng 02/2019 do đầu tháng 02/2019 có 
dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm Mậu Tuất. Lũy 
kế từ đầu năm đến hết ngày 15/02/2020, 

xuất khẩu hạt điều đạt 35 nghìn tấn, trị giá 
246 triệu USD, giảm 1,8% về lượng và giảm 
15,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Tháng 01/2020, xuất khẩu hạt điều đạt 
gần 24,7 nghìn tấn, trị giá 172,55 triệu USD, 
giảm 41,9% về lượng và giảm 42,2% về trị giá 
so với tháng 12/2019, so với tháng 01/2019 
giảm 24,8% về lượng và giảm 35,4% về  
trị giá.

Lượng hạt điều xuất khẩu qua các tháng năm 2018 – 2020 
(ĐVT: nghìn tấn)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong 15 ngày đầu tháng 02/2020, giá 
xuất khẩu bình quân hạt điều đạt mức 7.101 
USD/tấn, tăng 2,4% so với 15 ngày đầu tháng 
01/2020, nhưng giảm 18,6% so với 15 ngày 
đầu tháng 02/2019. Lũy kế từ đầu năm đến 
hết ngày 15/02/2020, giá xuất khẩu bình 
quân hạt điều đạt mức 7.029 USD/tấn, giảm 
14,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Tháng 01/2020, giá xuất khẩu bình quân 
hạt điều đạt mức 6.990 USD/tấn, giảm 0,5% 
so với tháng 12/2019 và giảm 14,1% so với 
tháng 01/2019.

Tháng 01/2020, lượng hạt điều xuất 
khẩu sang hầu hết các thị trường chủ lực 
giảm so với tháng 12/2019. So với tháng 
01/2019, xuất khẩu hạt điều sang nhiều 
thị trường giảm, nhưng xuất khẩu sang  
Thái Lan và Pháp tăng. Cụ thể:

Xuất khẩu hạt điều sang thị trường Hoa Kỳ 
trong tháng 01/2020 với lượng đạt xấp xỉ 
7,9 nghìn tấn, trị giá 53,55 triệu USD, giảm 
38,1% về lượng và giảm 35,5% về trị giá so 
với tháng 12/2019, giảm 26,8% về lượng và 
giảm 38,9% về trị giá so với tháng 01/2019. 
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Giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang thị trường Hoa Kỳ tháng 01/2020 đạt 6.780 USD/tấn, 
tăng 4,2% so với tháng 12/2019, nhưng giảm 16,5% so với tháng 01/2019.

Đáng chú ý, xuất khẩu hạt điều sang thị trường Thái Lan và Pháp tăng lần lượt 4,5% và 
27,9% so với tháng 01/2019, đạt 853 tấn và 569 tấn trong tháng 01/2020. Giá xuất khẩu 
bình quân hạt điều sang thị trường Thái Lan và Pháp đạt 7.145 USD/tấn và 8.687 USD/tấn, 
tăng 0,8% và 6,9% so với tháng 12/2019, nhưng giảm 5,6% và 10,7% so với tháng 01/2019.

Thị trường xuất khẩu hạt điều tháng 01/2020

Thị trường

Tháng 01/2020 So với tháng 12/2019 (%) So với tháng 01/2019 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Giá XKBQ 
(USD/tấn)

Lượng Trị giá
Giá 

XKBQ
Lượng Trị giá

Giá 
XKBQ

Hoa Kỳ 7.899 53.557 6.780 -38,1 -35,5 4,2 -26,8 -38,9 -16,5

Hà Lan 2.720 20.789 7.643 -39,2 -36,6 4,3 -13,6 -25,3 -13,5

Trung Quốc 2.426 17.697 7.295 -74,1 -75,2 -4,3 -50,4 -56,4 -12,0

Anh 1.106 6.701 6.058 -29,2 -31,0 -2,6 -12,5 -28,2 -17,9

Đức 1.038 7.690 7.409 -41,5 -38,5 5,0 -12,6 -24,1 -13,2

Thái Lan 853 6.094 7.145 -2,1 -1,3 0,8 4,5 -1,3 -5,6

Úc 844 6.156 7.294 -33,6 -29,7 5,9 -45,3 -50,2 -8,9

Ca-na-đa 615 4.842 7.874 -41,1 -42,9 -3,1 -0,6 -7,9 -7,3

Pháp 569 4.943 8.687 -16,4 -10,7 6,9 27,9 14,2 -10,7

Ý 553 2.594 4.690 -35,8 -42,9 -11,1 -23,1 -42,9 -25,7

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU ẤN ĐỘ NĂM 2019 VÀ THỊ PHẦN CỦA 
VIỆT NAM 

Theo tính toán từ số liệu của Bộ Thương 
mại Ấn Độ, nhập khẩu hạt điều của nước này 
trong năm 2019 đạt 856,3 nghìn tấn, trị giá 
1,138 tỷ USD, giảm 2,3% về lượng và giảm 
34,5% về trị giá so với năm 2018. Trong đó, 
Ấn Độ nhập khẩu chủ yếu chủng loại hạt điều 
thô, chưa qua chế biến (mã HS 080131), 
chiếm tới 99,3% về lượng và 96,6% về trị giá 
trong tổng nhập khẩu năm 2019.  

Giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Ấn Độ 
năm 2019 đạt 1.330 USD/tấn, giảm 33% 
so với năm 2018. Trong đó, giá nhập khẩu 
bình quân hạt điều của Ấn Độ từ Bê-nanh 
đạt 1.342 USD/tấn; Bờ Biển Ngà đạt 1.334 
USD/tấn; Ga-na đạt 1.315 USD/tấn; Gi-nê 
Bít-xao đạt 1.378 USD/tấn. Trong khi đó, giá 
nhập khẩu bình quân hạt điều của Ấn Độ từ 
Việt Nam đạt mức 5.208 USD/tấn trong năm 
2019, giảm 16,4% so với năm 2018.

Nguồn cung hạt điều (HS: 080131; 080132) lớn nhất cho Ấn Độ năm 2019

STT Thị trường

Năm 2019 So với năm 2018 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn USD)

Giá NKBQ 
(USD/tấn)

Lượng Trị giá Giá NKBQ

 Tổng  856.352  1.138.774  1.330 -2,3 -34,5 -33,0

 1 Bê-nanh  168.620  226.310  1.342 24,4 -18,2 -34,2

 2 Bờ Biển Ngà  127.570  170.230  1.334 -28,6 -48,3 -27,5

 3 Ga-na  108.142  142.200  1.315 15,9 -24,4 -34,8

 4 Gi-nê Bít-xao  87.762  120.920  1.378 32,5 -1,4 -25,6

 5 Xin-ga-po  61.808  78.840  1.276 20,5 -21,3 -34,7

 6 
Các Tiểu vương Quốc 
Ả rập Thống Nhất 

 58.871  76.270  1.296 50,0 5,3 -29,8

 7 Ghi-nê  42.482  45.330  1.067 64,4 13,2 -31,1

 8 Ni-giê-ri-a  39.587  49.550  1.252 -35,6 -57,6 -34,2

 9 Tô-gô  33.245  42.820  1.288 42,0 -13,0 -38,8

 10 Buốc-ki-na Pha-xô  25.230  28.410  1.126 -30,3 -58,8 -40,9

…..  

 18 Việt Nam  3.208  16.710  5.208 -43,9 -53,1 -16,4

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ
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Năm 2019, Ấn Độ giảm nhập khẩu hạt 
điều từ các thị trường như: Bờ Biển Ngà,  
Ni-giê-ri-a, Buốc-ki-na Pha-xô, Việt Nam. 
Ngược lại, Ấn Độ đẩy mạnh nhập khẩu hạt 
điều từ các thị trường như: Bê-nanh, Ga-na, 
Gi-nê Bít-xao, Xin-ga-po, Các Tiểu vương 
Quốc Ả rập Thống nhất, Ghi-nê, To-gô. Cụ thể: 

Bê-nanh là thị trường cung cấp hạt điều 
lớn nhất cho Ấn Độ trong năm 2019, đạt 
168,6 nghìn tấn, trị giá 226,31 triệu USD, 
tăng 24,4% về lượng, nhưng giảm 18,2% về 
trị giá so với năm 2018. Thị phần hạt điều 
của Bê-nanh trong tổng lượng nhập khẩu 
của Ấn Độ tăng từ 15,5% trong năm 2018, 
lên 19,7% trong năm 2019.

Bờ Biển Ngà là thị trường cung hạt điều 
lớn thứ 2 cho Ấn Độ trong năm 2019, đạt 
127,5 nghìn tấn, trị giá 170,23 triệu USD, 
giảm 28,6% về lượng và giảm 48,3% về trị 
giá so với năm 2018. Thị phần hạt điều của 
Bờ Biển Ngà chiếm 14,9% trong tổng lượng 
nhập khẩu của Ấn Độ năm 2019, thấp hơn so 

với 20,4% trong năm 2018. 

Việt Nam là nguồn cung hạt điều lớn thứ 
18 của Ấn Độ trong năm 2019, đạt 3,2 nghìn 
tấn, trị giá 16,71 triệu USD, giảm 43,9% về 
lượng và giảm 53,1% về trị giá so với năm 
2018. Trong đó, Ấn Độ chủ yếu nhập khẩu 
hạt điều đã qua chế biến từ Việt Nam (mã 
HS 080132), chiếm 65,5% tổng lượng, còn 
lại 34,5% là nhập khẩu hạt điều thô (mã HS 
080131). Thị phần hạt điều của Việt Nam 
chiếm 0,4% trong tổng lượng nhập khẩu 
của Ấn Độ năm 2019, thấp hơn so với 0,7% 
trong năm 2018.

Cơ cấu nguồn cung hạt điều cho Ấn Độ 
(Tỷ trọng tính theo lượng)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ


